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A NGUỒN VỐN CHI THƯỜNG XUYÊN    12.059.000.000 11.388.060.600 6.845.023.300 4.543.037.300

1
Duy tu sửa chữa một số công trình trên địa bàn xã Hà 

Đông thuộc nguồn chi thường xuyên năm 2025
2025 Phòng Kinh tế      1.967.000.000 1.818.396.600 1.818.396.600                        -   

 Đã thi công 

xong, đang QT 

2

Cải tạo, nâng cấp bãi tập kết rác thôn Vĩnh Ninh và 

thôn Phù Tinh thuộc nguồn chi thường xuyên xã Hà 

Đông năm 2025

2025 Phòng Kinh tế      1.246.055.000 1.186.494.000 1.186.494.000                        -   
 Đã thi công 

xong, đang QT 

3

Duy tu, bảo dưỡng một số hạng mục của cầu Mồng 

Tơi thuộc nguồn chi thường xuyên xã Hà Đông năm 

2025

2025 Phòng Kinh tế      1.339.945.000 903.552.000 903.552.000                        -   
 Đã thi công 

xong, đang QT 

4 Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ xã Hà Đông 2025 Phòng Kinh tế      1.906.000.000 1.879.618.000 1.879.618.000                        -   
 Đã thi công 

xong, đang QT 

5

Cải tạo, sửa chữa Hội trường xã Thanh Quang cũ làm 

hội trường và phòng họp trực tuyến trụ sở Đảng ủy - 

HĐND - UBND xã Hà Đông

2025 - 30/6/2026
Văn phòng HĐND 

&UBND xã
     2.000.000.000 2.000.000.000 122.712.000 1.877.288.000

 Đã thi công 

xong, đang QT 

6
Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - 

UBND xã Hà Đông
2025 - 30/6/2026

Văn phòng HĐND 

&UBND xã
     3.600.000.000 3.600.000.000 934.250.700 2.665.749.300 Đang thi công

B NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG (I+II) 78.195.621.000 76.469.019.000 27.530.926.245 48.938.092.755

I
NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG CỦA XÃ

(năm 2025)
42.045.621.000 42.045.621.000 16.062.127.145 25.983.493.855

1
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Hà Đông, 

đoạn từ ngã tư nhà cụ Lúa đến nhà Xuân Thuấn
2025 UBND xã      1.326.000.000 1.326.000.000 1.326.000.000                        -   

Đã thi công 

xong, đang QT

2

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Hà Đông, 

đoạn từ ngã tư Cầu Thiệu đến đường gom cao tốc Hà 

Nội - Hải Phòng

2025 - 2026 UBND xã    18.500.000.000 18.500.000.000      5.019.307.000 13.480.693.000 Đang thi công

3
Cải tạo, sửa chữa một số trường Mầm non, Tiểu học, 

Trung học cơ sở trên địa bàn xã Hà Đông
2025 - 2026 UBND xã      4.051.706.000 4.051.706.000 1.208.485.000 2.843.221.000 Đang thi công

4
Xây dựng nhà đa năng Trường Tiểu học Thanh 

Cường
2025 - 2026 UBND xã      5.312.201.000 5.312.201.000 2.994.913.000 2.317.288.000 Đang thi công

5
Xây dựng nhà đa năng, sân đường, nhà xe và các 

hạng mục phụ trợ Trường THCS Vĩnh Lập
2025 - 2026 UBND xã      8.700.000.000 8.700.000.000 4.345.421.000 4.354.579.000 Đang thi công

6
Cải tạo, nâng cấp hệ thống truyền thanh trên địa bàn 

xã Hà Đông, thành phố Hải Phòng
2025 - 2026 UBND xã      4.155.714.000 4.155.714.000 1.168.001.145 2.987.712.855 Đã thi công xong

BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ
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II
NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG BỔ SUNG CÓ 

MỤC TIÊU CỦA TP (năm 2026)
36.150.000.000 34.423.398.000 11.468.799.100 22.954.598.900

1
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Hà Đông 

(Đoạn từ nhà ông Thành đi đò Bầu)
2026 UBND xã    19.950.000.000 19.555.724.000 759.664.000 18.796.060.000 Đang thi công

2 Xây dựng nhà đa năng Trường tiểu học Thanh Hồng 2026 UBND xã      5.500.000.000 5.360.901.000      1.841.900.300 3.519.000.700 Đang thi công

3

Duy tu, sửa chữa đường giao thông xã Hà Đông 

(Đoạn từ đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đến 

đò Tú) 

2026 UBND xã      3.500.000.000 3.026.594.000 2.982.390.200 44.203.800
Chờ kiểm toán - 

Quyết toán

4

Duy tu, sửa chữa đường giao thông xã Hà Đông 

(Đoạn từ ngã 3 nhà ông Đại đến gần chùa Khánh 

Linh)

2026 UBND xã      1.500.000.000 1.371.563.000 1.357.223.000 14.340.000
Chờ kiểm toán - 

Quyết toán

5

Duy tu, sửa chữa đường giao thông xã Hà Đông 

(Đoạn 1: Từ cầu Thiệu đến Đò Mía; Đoạn 2: Từ ngã 

3 nhà ông Trọng đến nhà văn hoá thôn Thiệu Mỹ)

2026 UBND xã      4.500.000.000 4.001.665.000 3.432.244.600 569.420.400 Đã thi công xong

6
Duy tu, sửa chữa đường giao thông  xã Hà Đông 

(Đoạn từ nhà Xuân Thuấn đến Đò Gang) 
2026 UBND xã 1.200.000.000 1.106.951.000 1.095.377.000 11.574.000

Chờ kiểm toán - 

Quyết toán

C NGUỒN VỐN GIẢI PHÓNG MẶT BĂNG 12.567.964.000 11.853.477.000 4.878.191.000 6.975.286.000

1

Di chuyển đường dây 0,4kV phục vụ GPMB dự án 

đầu tư xây dựng đường tỉnh 396 kéo dài (đoạn nối từ 

đường tỉnh 391 đến đường tỉnh 390)

2025 - 2026
Hội đồng GPMB 

xã
     3.427.522.000 3.427.522.000 1.404.189.000 2.023.333.000 Đã thi công xong

2

Xây dựng Nghĩa trang nhân dân thôn Thiệu Mỹ, xã 

Vĩnh Cường, huyện Thanh Hà phục vụ GPMB dự án 

đầu tư xây dựng đường tỉnh 396 kéo dài (đoạn nối từ 

đường tỉnh 391 đến đường tỉnh 390) 

2025 - 2026
Hội đồng GPMB 

xã
     4.183.257.000 4.183.257.000 3.474.002.000 709.255.000 Đã thi công xong

3

Thi công xây dựng thuộc phương án di chuyển

đường dây điện để GPMB thực hiện dự án: Tái định

cư phục vụ GPMB xây dựng tuyến đường sắt Lào

Cai - Hà Nội - Hải Phòng tại Điểm dân cư thôn Thiệu

Mỹ, xã Hà Đông

2026
Hội đồng GPMB 

xã
     3.844.621.000       3.130.134.000 3.130.134.000

Đã thi công 

xong,

chờ cắt điện đấu 

nối

4

Thi công xây dựng thuộc phương án di chuyển 

đường dây điện để GPMB thực hiện dự án: Tái định 

cư phục vụ GPMB xây dựng tuyến đường sắt Lào 

Cai – Hà Nội – Hải Phòng tại Điểm dân cư đường 

ngang thôn Nhan Bầu, xã Hà Đông

2026
Hội đồng GPMB 

xã
     1.112.564.000       1.112.564.000 1.112.564.000

Đã thi công 

xong,

chờ cắt điện đấu 

nối

Tổng (A+B+C) 102.822.585.000 99.710.556.600 39.254.140.545 60.456.416.055
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